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1 Trần Quỳnh Trang BV Trường Thạc sĩ 01.003 4 3.33 09/2021 01.003 5 3.66 09/2024

2 Trần Hữu Dũng K. Dược PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

3 Nguyễn Thị Hoài K. Dược GS.TS V.07.01.01 4 7.28 17/10/2021 V.07.01.01 5 7.64 17/10/2024

4 Lê Thị Minh Nguyệt K. Dược ThS V.07.01.02 3 5.08 10/2021 V.07.01.02 4 5.42 10/2024

5 Nguyễn Thị Như Ngọc K. Dược ThS V.07.01.03 3 3.00 12/2021 V.07.01.03 4 3.33 12/2024

6 Nguyễn Đức Quỳnh Trang K. Răng hàm mặt ThS V.07.01.03 3 3.00 12/2021 V.07.01.03 4 3.33 12/2024

7 Ngô Thị Diệu Hường K. Y tế Công cộng ThS V.07.01.03 3 3.00 12/2021 V.07.01.03 4 3.33 12/2024

8 Trần Thị Mai Liên K. Y tế Công cộng ThS V.07.01.03 3 2.67 11/2021 V.07.01.03 4 3.00 11/2024

9 Lê Văn Ngọc Cường BM. CĐHA PGS.TS V.07.01.01 2 6.56 07/2021 V.07.01.01 3 6.92 07/2024

10 Trần Thị Sông Hương BM. CĐHA ThS V.07.01.02 3 5.08 10/2021 V.07.01.02 4 5.42 10/2024

11 Nguyễn Công Quỳnh BM. CĐHA ThS V.07.01.02 3 5.08 10/2021 V.07.01.02 4 5.42 10/2024

2

Chức danh hoặc 

mã ngạch

Bậc 

lương sau 

nâng bậc

HSL mới 

sau nâng 

bậc

Hệ số 

chênh lệch 

bảo lưu 

hoặc % 

PCTNVK

TT Họ và Tên

Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

được đào 

tạo

Ngạch, bậc, hệ số lương hiện hưởng Ngạch, bậc, hệ số lương dự kiến được nâng

I. DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ THỜI GIAN XÉT NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ PHỤ CẤP TNVK

Thời gian tính 

hưởng lương 

và nâng bậc 

lương, 

PCTNVK lần 

sau

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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12 Đoàn Thị Duyên Anh BM. Di truyền Y học ThS V.07.01.03 7 4.32 10/2021 V.07.01.03 8 4.65 10/2024

13 Hà Thị Minh Thi BM. Di truyền Y học PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

14 Lê Chuyển BM. Dược lý PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

15 Nguyễn Thành Tín BM. Dược lý TS V.07.01.03 3 3.00 12/2021 V.07.01.03 4 3.33 12/2024

16 Lê Văn Dậu BM. GP - PTTH ThS V.07.01.03 5 3.66 09/2021 V.07.01.03 6 3.99 09/2024

17 Nguyễn Trường An BM. GP - PTTH PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

18 Lê Phan Minh Triết BM. Huyết học TS V.07.01.02 3 5.08 10/2021 V.07.01.02 4 5.42 10/2024

19 Trương Thị Quỳnh Như BM. Huyết học ThS V.07.01.03 5 3.66 08/2021 V.07.01.03 6 3.99 08/2024

20 Đặng Công Thuận BM. MP - GPB PY PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

21 Nguyễn Khoa Hùng BM. Ngoại PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

22 Phạm Anh Vũ BM. Ngoại PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

23 Trần Nhật Tiến BM. Ngoại TS V.07.01.03 3 3.00 11/2021 V.07.01.03 4 3.33 11/2024

24 Nguyễn Xuân Mỹ BM. Ngoại ThS V.07.01.03 3 3.00 11/2021 V.07.01.03 4 3.33 11/2024

25 Bùi Bỉnh Bảo Sơn BM. Nhi PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

26 Hoàng Anh Tiến BM. Nội PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

27 Lê Thị Hồng Vân BM. Nội ThS V.07.01.03 4 3.33 09/2021 V.07.01.03 5 3.66 09/2024

28 Trương Xuân Long BM. Nội ThS V.07.01.03 3 3.00 11/2021 V.07.01.03 4 3.33 11/2024

29 Nguyễn Phước Minh Tâm BM. PH Chức năng ThS V.07.01.03 3 3.00 12/2021 V.07.01.03 4 3.33 12/2024

30 Nguyễn Thị Kim Anh BM. Phụ Sản TS V.07.01.02 2 4.74 08/2021 V.07.01.02 3 5.08 08/2024

31 Nguyễn Vũ Quốc Huy BM. Phụ Sản GS.TS V.07.01.01 4 7.28 17/10/2021 V.07.01.01 5 7.64 17/10/2024
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32 Lê Minh Tâm BM. Phụ Sản PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

33 Bạch Thị Ngọc Đào BM. Hóa sinh ThS 16-285 4 3.33 09/2021 16-285 5 3.66 09/2024

34 Lê Thị Kim Dung BM. Sinh lý ThS 16-285 4 3.33 09/2021 16-285 5 3.66 09/2024

35 Phan Hữu Ngọc Minh BM. Tai Mũi Họng TS V.07.01.03 5 3.66 09/2021 V.07.01.03 6 3.99 09/2024

36 Trần Như Minh Hằng BM. Tâm thần TS V.07.01.02 3 5.08 10/2021 V.07.01.02 4 5.42 10/2024

37 Võ Thị Hân BM. Tâm thần ĐH V.07.01.03 4 3.33 09/2021 V.07.01.03 5 3.66 09/2024

38 Trần Xuân Chương BM.TN - Lao PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

39 Nguyễn Duy Bình BM.TN - Lao ThS V.07.01.03 3 3.00 11/2021 V.07.01.03 4 3.33 11/2024

40 Nguyễn Thị Bình Nguyên BM.TN - Lao TS V.07.01.03 6 3.99 09/2021 V.07.01.03 7 4.32 09/2024

41 Lê Nữ Xuân Thanh BM. Vi Sinh ThS 16_285 5 3.66 12/2021 16_285 6 3.99 12/2024

42 Ngô Viết Quỳnh Trâm BM. Vi Sinh PGS.TS V.07.01.01 3 6.92 17/10/2021 V.07.01.01 4 7.28 17/10/2024

43 Nguyễn Minh Tú P. ĐT ĐH ThS 01-003 5 3.66 12/2021 01-003 6 3.99 12/2024

44 Phan Văn Thắng P. ĐT ĐH ThS 01-003 7 4.32 10/2021 01-003 8 4.65 10/2024

45 Dương Quang Tuấn TT YHGĐ ThS V.07.01.03 3 3.00 11/2021 V.07.01.03 4 3.33 11/2024

46 Bùi Thị Thương BM. GMHS và CC BSCKII V.07.01.03 9 4.98 08/2021 V.07.01.03 9 4.98 5 08/2024

47 Hà Nữ Thuỳ Dương BM. Huyết học BSCKII V.07.01.03 9 4.98 12/2021 V.07.01.03 9 4.98 5 12/2024

48 Phan Thị Tố Như P. KHCN HTQT ThS V.07.01.03 9 4.98 8 10/2023 V.07.01.03 9 4.98 9 10/2024

49 Nguyễn Thị Linh P. KHTC và CSVC 16_129 12 3.48 15 01/2023 16_129 12 3.48 16 01/2024

50 Lê Văn Phước P.TCHCTTPC 01_011 12 3.48 16 01/2023 01_011 12 3.48 17 01/2024

51 Trần Ngọc Phước Bệnh viện Trường BSCK1 V.08.01.03 9 4.98 7 10/2023 V.08.01.03 9 4.98 8 10/2024
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1 Đỗ Quang Tâm Khoa Cơ bản ThS Giảng viên 2 2.67 11/2021 Giảng viên 3 3.00 11/2024

2 Đoàn Quốc Tuấn Khoa Dược ThS Nghiên cứu viên 2 2.67 11/2021 Nghiên cứu viên 3 3.00 11/2024

3 Nguyễn Thanh Bích Châu Khoa Dược ThS Kỹ thuật viên 3 3.00 11/2021 Kỹ thuật viên 4 3.33 11/2024

4 Nguyễn Thị Hải Trinh Khoa RHM ThS Giảng viên 2 2.67 11/2021 Giảng viên 3 3.00 11/2024

5 Nguyễn Thị Kim Liên Khoa YHCT ThS Giảng viên 2 2.67 11/2021 Giảng viên 3 3.00 11/2024

6 Phạm Hữu Hoàng BM. GP - PTTH ThS Kỹ thuật viên Y 2 2.67 11/2021 Kỹ thuật viên Y 3 3.00 11/2024

7 Trần Thị Giang BM. Ký sinh trùng ThS Kỹ thuật viên Y 2 2.67 11/2021 Kỹ thuật viên Y 3 3.00 11/2024

8 Trần Thanh Loan BM. MD - SLB ThS Giảng viên 2 2.67 11/2021 Giảng viên 3 3.00 11/2024

9 Nguyễn Thị Thu Phương BM. Phụ sản ThS Nữ hộ sinh 5 3.66 10/2021 Nữ hộ sinh 6 3.99 10/2024

10 Trương Thị Na BM. Nhi ThS Giảng viên 2 2.67 11/2021 Giảng viên 3 3.00 11/2024

11 Phạm Thị Thanh Mai BM. Nhi ĐH Chuyên viên 2 2.67 11/2021 Chuyên viên 3 3.00 11/2024

12 Bùi Mạnh Hùng BM. Sinh lý ThS Giảng viên 2 2.67 11/2021 Giảng viên 3 3.00 11/2024

13 Phạm Văn Đức BM. TN - Lao ThS Giảng viên 2 2.67 11/2021 Giảng viên 3 3.00 11/2024

14 Nguyễn Thị Vân BM. Sinh hoá Hộ lý 11 3.45 10/2022 Hộ lý 12 3.63 10/2024

15 Trần Đặng Xuân Hà P. Đào tạo đại học ThS Chuyên viên 3 3.00 11/2021 Chuyên viên 4 3.33 11/2024

16 Trần Anh Quốc P. TCHCTT&PC ĐH Chuyên viên 3 3.00 11/2021 Chuyên viên 4 3.33 11/2024

17 Văn Thị Hương Bình P. TCHCTT&PC ThS Chuyên viên 5 3.66 11/2021 Chuyên viên 6 3.99 11/2024

18 Nguyễn Đức Bảo Thuần P. TCHCTT&PC Lái xe 1 2.05 09/2022 Lái xe 2 2.23 09/2024

19 Nguyễn Thị Thảo P. KHCN HTQT ĐH Chuyên Viên 8 4.65 08/2021 Chuyên Viên 9 4.98 08/2024

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC XÉT NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN VÀ PHỤ CẤP TNVN
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20 Cao Hữu Phong P. KHTC và CSVC CĐ NV Kỹ thuật 2 2.06 10/2022 NV Kỹ thuật 3 2.26 10/2024

21 Trương Qúy Quốc Bảo Viện NCSKCĐ ThS Nghiên cứu viên 2 2.67 11/2021 Nghiên cứu viên 3 3.00 11/2024

22 Nguyễn Thị Thanh Thúy Trung tâm TTTV ĐH Thư viện viên 2 2.67 11/2021 Thư viện viên 3 3.00 11/2024

23 Nguyễn Thị Cúc TT YHGĐ ThS Bác sĩ 2 2.67 11/2021 Bác sĩ 3 3.00 11/2024

24 Hồ Thị Phương Thúy TT YHGĐ ĐH Điều dưỡng 2 2.67 11/2021 Điều dưỡng 3 3.00 11/2024

25 Võ Thị Như Hiền TT YHGĐ Hộ lý 1 1.65 09/2022 Hộ lý 2 1.83 09/2024

Danh sách gồm 76 người./.
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